
Thứ Buổi Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 8C 9A 9B Ghi chú

1
 HĐTN-HN

Trang

 HĐTN-HN

P.Châm

 HĐTN-HN

An

 HĐTN-HN

V.Anh (NN)

 HĐTN-HN

Tuyết

 HĐTN-HN

Hằng

 HĐTN-HN

Duyên

 HĐTN-HN

Vân

 HĐTN-HN

Lan

2
Toán

Trang

Tin học

Thảo

Toán

An

T.Anh

V.Anh (NN)

Ngữ văn

Tuyết

KHTN3

Hằng

KHTN2

Duyên

Toán

Vân

Ngữ văn

Lan

3
GDTC

Hiếu

Toán

Vân

Ngữ văn

Hậu

Ngữ văn

Tuyết

N.Thuật (MT)

Quế

Ngữ văn

Lan

LS&ĐL (S)

Phương

T.Anh

Thục

T.Anh

V.Anh (NN)

4
Ngữ văn

Hậu

GDTC

Hiếu

T.Anh

Thục

KHTN

Châu

KHTN2

Duyên

T.Anh

V.Anh (NN)

N.Thuật (MT)

Quế

GDĐP

Phương

Toán

Thảo

5
T.Anh 

V.Anh (NN)

T.Anh

Thục

Tin học

An

GDCD

Hậu

LS&ĐL (S)

Phương

N.Thuật (MT)

Quế

Ngữ văn

Lan

Ngữ văn

Tuyết

Toán

Thảo

1
CLB NT(AN)

V.Anh (N)

CLB PTNN

N.Châm

LS&ĐL

Ngân

CLB Tin học

Cường

CLB NT(MT)

Quế

LS&ĐL (S)

Phương

CLB STEM

Hằng

ÔT Ngữ văn

Tuyết

ÔT Toán

Thảo

2
CLB PTNN

Hậu

CLB NT(AN)

V.Anh (N)

CLB Tin học

Cường

LS&ĐL

Ngân

CLB PTTD

Thảo

CLB T.Anh

Thục

CLB NT(MT)

Quế

ÔT Ngữ văn

Tuyết

ÔT T.Anh

V.Anh (NN)

1
Ngữ văn

Hậu

Ngữ văn

N.Châm

LS&ĐL(S)

Phương

Toán

Trang

GDTC

Hiếu

KHTN2

Duyên

KHTN1

P.Châm

T.Anh

Thục

Tin học

Cường

2
Ngữ văn

Hậu

N.Thuật (AN)

V.Anh (N)

KHTN

Duyên

LS&ĐL (S)

Phương

T.Anh

Thục

GDTC

Hiếu

LS&ĐL (Đ)

Dung

Ngữ văn

Tuyết

KHTN1

P.Châm

3
GDCD

Trang

T.Anh

Thục

Toán

An

Công nghệ

Cường

LS&ĐL (Đ)

Dung

Toán

Vân

GDTC

Hiếu

GDCD

Hậu

KHTN2

Duyên

4
N.Thuật (AN)

V.Anh (N)

KHTN

P.Châm

T.Anh

Thục

Ngữ văn

Tuyết

LS&ĐL (S)

Phương

LS&ĐL (Đ)

Dung

Toán

Hà

Toán

Vân

GDCD

Hậu

5
KHTN

Châu

Ngữ văn

N.Châm

Toán

An

Ngữ văn

Tuyết

T.Anh

Thục

KHTN1

P.Châm

KHTN3

Hằng

Toán

Vân

Công nghệ

V.Anh (N)

1
GDĐP

Thắng

HĐTN-HN

P.Châm

KHTN

Duyên

CLBPTTD

Trang

GDĐP

An

HĐTN-HN

Hằng

Tin học

Cường

N.Thuật (AN)

V.Anh (N)

HĐTN-HN

Lan

2
HĐTN-HN

Trang

GDĐP

Thắng

HĐTN-HN

An

HĐTN-HN

V.Anh (NN)

HĐTN-HN

Tuyết

Tin học

Cường

HĐTN-HN

Duyên

HĐTN-HN

Vân

N.Thuật (AN)

V.Anh (N)

1
N.Thuật (MT)

Quế

KHTN

P.Châm

GDTC

Hiếu

T.Anh

V.Anh (NN)

T.Anh

Thục

KHTN2

Duyên

LS&ĐL (S)

Phương

Tin học

Cường

Ngữ văn

Lan

2
LS&ĐL (S)

Phương

N.Thuật (MT)

Quế

KHTN

Duyên

GDTC

Hiếu

Ngữ văn

Tuyết

T.Anh

V.Anh (NN)

T.Anh

Thục

KHTN1

P.Châm

Ngữ văn

Lan

3
GDTC

Hiếu

Ngữ văn

N.Châm

Ngữ văn

Hậu

Toán

Trang

KHTN2

Duyên

GDĐP

An

Ngữ văn

Lan

T.Anh

Thục

Toán

Thảo

4
Toán

Trang

GDTC

Hiếu

Ngữ văn

Hậu

Ngữ văn

Tuyết

Toán

Thảo

LS&ĐL (S)

Phương

T.Anh

Thục

N.Thuật (MT)

Quế

T.Anh

V.Anh (NN)

5
T.Anh 

V.Anh (NN)

LS&ĐL (S)

Phương

GDCD

Hậu

Toán

Trang

Toán

Thảo

Công nghệ

Cường

GDĐP

An

Ngữ văn

Tuyết

N.Thuật (MT)

Quế

1
CLB NT(MT)

Quế

CLB Sách

N.Châm

CLB NT(AN) 

V.Anh (N)

CLB PTNN

Tuyết

Công nghệ

Cường

CLB PTTD

An

CLB PTTD

Hà

GDTC

Hiếu

ÔT Toán

Thảo

2
CLB sách

N.Châm

CLB NT(MT)

Quế

CLB PTTD

An

CLB NT(AN)

V.Anh (N)

CLB PTNN

Tuyết

Công nghệ

Cường

CLB PTNN

Hậu

ÔT T.Anh

Thục

GDTC

Hiếu

Tư

Sáng

Chiều

Chiều
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1
KHTN

Châu

LS&ĐL (Đ)

Ngân

N.Thuật (AN)

V.Anh (N)

Toán

Trang

GDTC

Hiếu

GDCD

Hậu

Toán

Hà

KHTN1

P. Châm

LS&ĐL (S)

Phương

2
Toán

Trang

Toán

Vân

LS&ĐL (S)

Phương

N.Thuật (AN)

V.Anh (N)

Công nghệ

Cường

GDTC

Hiếu

KHTN2

Duyên

LS&ĐL (Đ)

Ngân

KHTN1

P.Châm

3
Toán

Trang

Toán

Vân

Công nghệ

Cường

LS&ĐL (S)

Phương

GDCD

Hậu

Ngữ văn

Lan

GDTC

Hiếu

Công nghệ

V.Anh (N)

LS&ĐL (Đ)

Ngân

4
LS&ĐL (Đ)

Ngân

KHTN

P.Châm

Ngữ văn

Hậu

KHTN

Châu

KHTN

Hằng

Ngữ văn

Lan

Công nghệ

Cường

KHTN2

Duyên

Công nghệ

V.Anh (N)

5
Ngữ văn

Hậu

KHTN

P.Châm

KHTN

Duyên

KHTN

Châu

Tin học

Cường

Toán

Vân

Ngữ văn

Lan

LS&ĐL (S)

Phương

KHTN3

Hằng

1
CLB PTTD

Trang

CLB Tin học

Cường

CLB NT(MT)

Quế

CLB sách

N.Châm

KHTN1

P.Châm

CLB STEM

Hằng

GDCD

Hậu

ÔT Toán

Vân

ÔT Ngữ văn

Lan

2
CLB Tin học

Cường

CLB PTTD

Trang

CLB sách

N.Châm

CLB NT(MT) 

Quế

CLB STEM

Hằng

CLB PTNN

Hậu

CLB T.Anh

Thục

ÔT Toán

Vân

ÔT Ngữ văn

Lan

1
T.Anh 

V.Anh (NN)

LS&ĐL (Đ)

Ngân

T.Anh

Thục

GDĐP

Phương

N.Thuật (ÂN)

V.Anh (N)

Toán

Vân

Toán

Hà

GDTC

Hiếu

Ngữ văn

Lan

2
LS&ĐL (Đ)

Ngân

Công nghệ

Quế

GDĐP

Phương

T.Anh

V.Anh (NN)

Toán

Thảo

Toán

Vân

T.Anh

Thục

KHTN3

Hằng

GDTC

Hiếu

3
Công nghệ 

Quế

T.Anh

Thục

GDTC

Hiếu

KHTN

Châu

Toán

Thảo

T.Anh

V.Anh (NN)

Ngữ văn

Lan

Ngữ văn

Tuyết

LS&ĐL (Đ)

Ngân

4
Tin học

Thảo

Toán

Vân

N.Thuật (MT)

Quế

GDTC

Hiếu

Ngữ văn

Tuyết

Ngữ văn

Lan

N.Thuật (AN)

V.Anh (N)

LS&ĐL (Đ)

Ngân

T.Anh

V.Anh (NN)

5
KHTN

Châu

Ngữ văn

N.Châm

Toán

An

N.Thuật (MT)

Quế

Ngữ văn

Tuyết

N.Thuật (AN)

V.Anh (N)

Toán

Hà

Toán

Vân

Toán

Thảo

1
KHTN

Châu

GDCD

Trang

CLBPTNN

Hậu

Tin học

An

CLB T.Anh

Thục

CLB NT(MT)

Quế

Công nghệ

Cường

Công nghệ

V.Anh (N)

GDĐP

Phương

2
 HĐTN-HN

Trang

 HĐTN-HN

P.Châm

 HĐTN-HN

An

 HĐTN-HN

V.Anh (NN)

 HĐTN-HN

Tuyết

 HĐTN-HN

Hằng

 HĐTN-HN

Duyên

 HĐTN-HN

Vân

 HĐTN-HN

Lan
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Sáng
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Hiệu trưởng 

Sáng

Chiều

Năm


